
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

XÃ HỘI

Số: 38/2024/PTXH-SPR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THƯMỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức khoa học-công nghệ
trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và được Bộ Khoa học cấp
giấy phép hoạt động. Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở
chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với đại dịch Covid - 19 tại Việt Nam” ISDS có nhu cầu
mua sắm một số thực phẩm thiết yếu hỗ trợ đợt 2 cho các thành viên có hoàn cảnh
khó khăn của nhóm Nắng Cuối Trời (Vĩnh Phúc). ISDS xin gửi thư mời tới các đơn vị
có khả năng cung cấp các mặt hàng liên quan với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

(1) Đơn vị yêu cầu chào giá: Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội.
(2) Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Dương Thị Hồng Thủy– cán bộ Dự án
Số điện thoại: 024 37820058
Email: covidmuasam@gmail.com.

(3) Cách thức tiếp nhận chào giá:
- Nhận trực tiếp hoặc gửi thư tới địa chỉ: Lô 81-TT4, Khu đô thị Mỹ Đình

Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.
(4) Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 16 tháng 03 năm 2024 đến trước 10h00

ngày 20 tháng 03 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

(5) Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 20 tháng 03
năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:
(1) Danh mục hàng hóa: Theo Phụ lục 1- Danh mục– Yêu cầu về hàng hóa
(2) Phạm vi cung cấp: Theo Phụ lục 2 – Phạm vi cung cấp
(3) Địa điểm giao hàng cuối cùng: tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
(4) Thời gian giao hàng: Giao hàng thành 03 đợt trong vòng 90 ngày, lịch giao

hàng được thông báo trước tối thiểu 5 ngày. Riêng đợt 1 giao trong 03 ngày kể
từ ngày ký hợp đồng.

(5) Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
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(6) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
(7) Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100%

khối lượng hàng hóa sau khi bàn giao nghiệm thu theo tiến độ giao hàng.
Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội kính mời các Nhà cung cấp có đủ năng lực

kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tham gia báo giá cho danh mục hàng hóa theo
nội dung yêu cầu chào hàng. Việc chào giá thực hiện cho toàn bộ đơn hàng (theo
Phụ lục 2-Phạm vi cung cấp), chủ đầu tư sẽ xem xét lựa chọn báo giá nào đáp ứng
yêu cầu kỹ thuật và có giá thấp nhất sẽ được lựa chọn ký hợp đồng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP

VIỆN TRƯỞNG

Khuất Thu Hồng
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Phụ lục 1: Danh mục– Yêu cầu về hàng hóa

1. Yêu cầu về hàng hóa

STT Danh mục Mô tả chi tiết

1 Gạo tẻ

Quy cách tiêu chuẩn:

+ Hạt gạo dài, màu sắc trắng, không bị biến màu,

+ Mùi, vị: Không có mùi, vị lạ;

+Tạp chất: Không có tạp chất lạ;

+ Đánh bóng: Sạch cám; gạo không bị men mốc, không có côn trùng sống

nhìn thấy bằng mắt thường;

+ Tỷ lệ tấm: ≤ 15%; tỷ lệ hạt vàng: ≤ 1,25%; tỷ lệ hạt bạc phấn: ≤ 7%; Độ
ẩm ≤ 14%; Thóc lẫn ≤ 7 hạt/kg; Hạt đỏ sọc, xay xát rối ≤ 5%; Hạt non ≤
0,3%; Hạt nếp ≤ 2%; Tạp chất ≤ 0,2%;

+ Mức xát: Kỹ.

Thời gian gạo lưu kho không quá 6 tháng.

Gạo được đóng tịnh 20 kg/bao. Bao chứa gạo phải mới, bền chắc, khô

sạch (không mốc, không nhiễm sâu, mọt, hóa chất, không có mùi lạ). Bao

bì phải có nhãn mác. Nhãn mác phải nêu rõ: Tên sản phẩm; khối lượng

tịnh; tên và địa chỉ nhà sản xuất, đóng gói hoặc người bán lẻ; xuất xứ
hàng hóa; nhóm/loại/hạng chất lượng; ngày sản xuất hoặc ngày đóng gói,

hạn sử dụng.

2
Nước mắm
(can 2 lít)

Thành phần: Cá biển, muối ăn (NaCl)

Chỉ tiêu chất lượng:

+ Độ đạm: Hàm lượng nitơ tổng số, tính bằng g/l, ≥ 20.

+ Hàm lượng nitơ axit amin, tính bằng % so với hàm lượng nitơ tổng số,
≥ 35

Màu sắc: Từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trưng cho sản phẩm.

Độ trong: Trong, không vẩn đục, không lắng cặn ngoại trừ các tinh thể
muối (có thể có)

Mùi: Mùi đặc trưng của sản phẩm nước mắm, không có mùi lạ

 Vị: Ngọt của đạm cá thủy phân, có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn
chát

Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường: Không được có

Dung tích: Chai/can 2 lít được đóng chai theo quy chuẩn, có nhãn mác
theo quy định.
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Mì tôm
(thùng 30
gói)

- Thành phần:

+ Vắt mì: Bột mì, dầu thực vật, tinh bột khoai mì, muối, đường, nước
mắm, chất điều vị, chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, phẩm màu
curcumin tự nhiên, bột nghệ, chất chống oxy hóa.
+ Các gói gia vị/súp: Muối, dầu thực vật, chất điều vị, đường, các gia vị
(tỏi, ớt, gừng, tiêu), chất điều chỉnh độ acid, hương liệu (hương kim chi
tự nhiên, hương bò tổng hợp), hành lá sấy, phẩm màu tự nhiên, tinh bột
khoai mì…

-Thông số dinh dưỡng:

+ Giá trị năng lượng: ≤ 380Kcal;
+ Chất béo: ≤ 17.0 g
+ Carbohydrat: ≤ 49.0 g
+ Chất đạm: ≤ 9.0 g

- Quy cách: thùng 30 gói, đóng gói theo quy chuẩn, có nhãn mác theo quy
định.

4
Dầu ăn (can
2 lít)

Thành phần: đậu nành nguyên chất
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:
+ Không axit béo cấu hình Trans theo khuyến nghị của FDA
+ Giàu các chất béo không bão hòa, Omega 3-6-9 và vitamin
Dung tích: Chai/ can 2 lít được đóng chai theo quy chuẩn, có nhãn mác
theo quy định.

2. Yêu cầu chung
a. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc của nhà cung cấp và giá chào hàng sẽ bao gồm các nội dung cơ bản
sau (nhưng không hạn chế, nhà cung cấp có thể bổ sung thêm các chi phí cần thiết khác
phù hợp với đơn hàng):
- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm giao hàng cuối cùng, xếp hàng vào vị trí

giao nhận theo yêu cầu;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu chào hàng. Chịu mọi chi phí về bàn giao
nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;

b. Các yêu cầu về hàng hóa:
- Nhà cung cấp tham gia chào giá phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá
theo yêu cầu chào giá.
- Tất cả các hàng hóa chào giá nhà cung cấp phải ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa
chào giá, phải chào một loại hàng hóa cụ thể không được chào nhiều loại hoặc ghi hoặc
tương đương;
- Tất cả các hàng hóa dịch vụ chào giá phải mới 100%. Hàng hóa được sản xuất trong
năm 2023 trở đi.
- Nhà cung cấp phải đảm bảo nguồn gốc, chất lượng hàng hóa được cung cấp.
3. Các yêu cầu khác
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Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhằm tránh hư hỏng
trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá
trình vận chuyển , bao gói hàng hóa phải đảm bảo chịu được những va chạm mạnh, nhiệt
độ, mưa gió...
- Nhà cung cấp có trách nhiệm thay thế hàng hóa không đảm bảo yêu cầu trước khi
nghiệm thu bàn giao.
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Phụ lục 2: Phạm vi cung cấp

5

STT Danh mục
hàng hóa

Đơn vị
tính

Khối
lượng Mô tả hàng hóa(1) Địa điểm giao hàng

Ngày giao hàng(2)

Ngày giao hàng
sớm nhất

[ghi số ngày kể từ
ngày hợp đồng có

hiệu lực]

Ngày giao hàng
muộn nhất

[ghi số ngày kể từ
ngày hợp đồng có

hiệu lực]

1 Gạo tẻ Kg 840
Theo Phụ lục 1 Danh
mục hàng hóa – Yêu
cầu kỹ thuật

Tp Vĩnh Yên, tỉnh
Vĩnh Phúc 01 90

2
Nước mắm
(can 2 lít)

Can 42
Theo Phụ lục 1 Danh
mục hàng hóa – Yêu
cầu kỹ thuật

Tp Vĩnh Yên, tỉnh
Vĩnh Phúc 01 90

3
Mì tôm (thùng

30 gói)
Thùng 84

Theo Phụ lục 1 Danh
mục hàng hóa – Yêu
cầu kỹ thuật

Tp Vĩnh Yên, tỉnh
Vĩnh Phúc 01 90

4
Dầu ăn (can 2

lít)
Can 42

Theo Phụ lục 1 Danh
mục hàng hóa – Yêu
cầu kỹ thuật

Tp Vĩnh Yên, tỉnh
Vĩnh Phúc 01 90



Phụ lục 3: Mẫu báo giá
BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, chúng tôi .... [ghi
tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa
chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:
1. Bảng chào giá của hàng hóa

STT Danh mục
hàng hóa

Đơn
vị
tính

Khối
lượng

Mô tả
chi tiết
hàng
hóa

Xuất xứ [ghi
tên quốc gia,
vùng lãnh thổ,
ký mã hiệu,
nhãn hiệu,

hãng sản xuất]

Đơn giá
(đã bao
gồm thuế,
phí, lệ phí
(nếu có))

Thành tiền
đã bao

gồm thuế,
phí, lệ phí
(nếu có))

Thời gian
giao hàng
(ngày)/ Tiến
độ cung cấp

1 Gạo tẻ Kg 840     
2 Nước mắm

(can 2 lít) Can 42

3 Mì tôm (thùng
30 gói) Thùng 84

4 Dầu ăn (can 2
lít) Can 42

Giá đã bao gồm: giá hàng hóa, vận chuyển tới nơi giao hàng cuối cùng và các chi phí
liên quan đến bảo quản, vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu và thuế VAT.
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 30 ngày, kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2024.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài
liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy
định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của
pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ để được lựa chọn thực hiện hợp
đồng.
- Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện hợp đồng.
- Hàng hóa được chào đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1, 2, 3 Phụ lục 1 – Danh mục–
Yêu cầu về hàng hóa của Thư mời chào giá.

  ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,

nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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